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[bookmark: _Toc467484799]MỞ ĐẦU

1. [bookmark: _Toc467484800]Lí do chọn đề tài
Theo lý thuyết tu từ truyền thống, khái niệm khái quát dùng để chỉ một số “nét của lời nói” hay “mỹ từ” có liên quan đến việc chuyển nghĩa ngôn từ thuộc nhiều kiểu khác nhau gọi là ẩn dụ (metaphor). Trong một số nét nghĩa cụ thể hơn, ẩn dụ là một kiểu chuyển nghĩa được dùng phân biệt với hoán dụ (metonymy) và cải dung (synecdoche). Cả ba thuật ngữ này đều bao hàm cách sử dụng không theo “nghĩa đen” của từ. Từ thời kỳ tu từ cổ Hy-La, thuật ngữ “ẩn dụ” đã được người ta biết đến là dùng để chỉ sự chuyển nghĩa từ từ này sang từ khác. Nó vẫn được dùng một cách rộng rãi để chỉ quá trình trong đó một từ nào đó được thu nạp một ý nghĩa phái sinh. Trong tu từ học truyển thống, ẩn dụ được khái quát hóa như là sự chuyển nghĩa từ vựng, là một phép tu từ ngữ nghĩa.
Quá trình nghiên cứu ẩn dụ đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử.Trong quá trình đó có những cách nhìn ẩn dụ từ những góc độ khác nhau.Các nhà từ vựng học cho rằng ẩn dụ là phép dùng từ so sánh đặc biệt, là sự chuyển đổi ý nghĩa thuộc cấp độ từ vựng-ngữ nghĩa. Các nhà ngôn ngữ học tri nhận khẳng định ẩn dụ thuộc lĩnh vực tri nhận, ẩn dụ là phương tiện để con người tri nhận thế giới cũng là một phương thức tư duy sáng tạo của loài người. Các nhà dụng học ngôn ngữ đề nghị lý giải ẩn dụ trên cơ sở dụng học vì ẩn dụ được phân định không phải bám vào ngữ nghĩa mà là cách sử dụng ý nghĩa ấy trong hoàn cảnh cụ thể của các tình huống cụ thể. Nhìn chung, ẩn dụ thường được mô tả như là một sự thay đổi trong cách sử dụng của từ và được gắn bởi thuật ngữ “ẩn dụ từ vựng”. Ngôn ngữ học chức năng hệ thống đề xuất khái niệm “ẩn dụ ngữ pháp”, Halliday cho rằng: “Có một thành phần ngữ pháp mạnh mẽ trong chuyển nghĩa tu từ; và một khi chúng ta đã nhận ra điều này thì chúng ta thấy rằng cũng có một sự vật như là ẩn dụ ngữ pháp, ở đó sự thay đổi về cơ bản là trong các hình thức ngữ pháp mặc dù nó cũng thường bao hàm sự thay đổi về từ vựng” [18,541]. Từ góc độ này, ẩn dụ được xem xét là sự thay đổi về cách diễn đạt các ý nghĩa trong ngữ pháp ngôn bản.Ẩn dụ ngữ pháp có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng và hiểu ngôn bản, nhất là các ngôn bản khoa học.Ẩn dụ ngữ pháp là vấn đề rất lý thú. Nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp không những nghiên cứu được vấn đề từ vựng theo truyền thống mà còn nghiên cứu được các vấn đề ngữ pháp xuất hiện trong các cách hành văn thế nào. Nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp còn để xem các nhà văn và các nhà khoa học kết cấu và sử dụng văn bản ra sao.
Ngữ pháp chức năng hệ thống đã được áp dụng vào việc nghiên cứu tiếng Việt với các chuyên khảo của Hoàng Văn Vân[63], Diệp Quang Ban[2], Phan Văn Hòa [26], Đỗ Tuẫn Minh[40] và một vài tác giả khác. Tuy nhiên, trong các công trình nghiên cứu theo đường hướng ngữ pháp chức năng hệ thống, vấn đề “ẩn dụ ngữ pháp” vẫn chưa được nghiên cứu một cách chi tiết và cụ thể, đặc biệt là hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học tiếng Việt. Đây chính là lý do để tác giả chọn đề tài “Khảo sát phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học tiếng Việt” làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình.
[bookmark: _Toc467484801]2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích của luận án là áp dụng ngôn ngữ học chức năng hệ thống để nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp là gì, khảo sát các phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học như thế nào, tìm hiểu một cách có hệ thống về ẩn dụ ngữ pháp và cách thức sử dụng chúng trong một thể loại ngôn bản cụ thể là các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt.
Để đạt được mục đích nói trên, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:
· Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết đặc trưng về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh, tìm hiểu hiện tượng này trong nghiên cứu tiếng Việt và xây dựng khung lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt.
· Khảo sát các cách diễn đạt sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt.
[bookmark: _Toc467484802]3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là nghiên cứu, phân tích hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp xuất hiện trong các văn bản khoa học đặc biệt là các văn bản khoa học xã hội như thế nào, hoạt động ra sao,từ đó rút ra được quy luật hoạt động của hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt.
[bookmark: _Toc467484803]4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu đặc thù của luận án là phương pháp phân tích ngôn ngữ học theo tinh thần của ngữ pháp chức năng hệ thống. Cụ thể là:
· Mô tả: Lấy quan điểm của Halliday làm xuất phát điểm cho việc nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phân tích nội dung, ý nghĩa các yếu tố, các mặt tham gia vào việc tạo nên Ẩn dụ ngữ pháp.  Đồng thời, chúng tôi cũng dùng phương pháp này để mô tả những luận điểm, luận cứ nhằm làm sáng tỏ vấn đề đang bàn luận.
-Thống kê: Chúng tôi thống kê và phân loại các loại ẩn dụ ngữ pháp xuất hiện trong tiếng Việt được lấy từ các ngôn bản đích thực thuộc loại văn bản khoa học  xã hội cụ thể là các tạp chí: Dân tộc học (DTH), Nghiên cứu lịch sử (NCLS), Nghiên cứu văn học (NCVH), Ngôn ngữ (NN), Nhà nước và Pháp luật (NN&PL), Tâm lý học (TLH), Triết học (TH), Văn hóa dân gian (VHDG), Xã hội học (XHH), Từ điển học và Bách khoa thư (TĐH&BKT), Khoa học xã hội Việt Nam (KHXHVN)…Từ đó xem xét hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp có cấu trúc và hoạt động như thế nào trong văn bản khoa học xã hội.
5. Nguồn ngữ liệu
Phạm vi văn bản khoa học xã hội rất rộng mà nội dung của luận án chỉ có hạn nên tác giả giới hạn nguồn ngữ liệu trong một số văn bản khoa học xã hội tiếng Việt cụ thể là các tạp chí sau: Dân tộc học(DTH), Nghiên cứu lịch sử(NCLS), Nghiên cứu văn học(NCVH), Ngôn ngữ(NN), Nhà nước và Pháp luật(NN&PL), Tâm lý học(TLH), Triết học(TH), Văn hóa dân gian(VHDG), Xã hội học(XHH), Từ điển học và Bách khoa thư (TĐH&BKT), Khoa học xã hội Việt Nam (KHXHVN)… Ngoài ra, một số ngữ liệu tìm thấy trong các văn bản khoa học xã hội khác cũng được sử dụng để phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu.
[bookmark: _Toc467484804]6. Đóng góp của luận án
Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về khái niệm ẩn dụ ngữ pháp của ngữ pháp chức năng hệ thống để áp dụng vào việc nghiên cứu hiện tượng này trong các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt. Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm một tiếng nói ủng hộ việc áp dụng ngữ pháp chức năng hệ thống vào việc nghiên cứu tiếng Việt.
Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ bản chất của ẩn dụ ngữ pháp. Nó không phải là một vấn đề của hệ thống ngôn ngữ mà là một quá trình hay một cơ chế nảy sinh ra trong sự tác động của các siêu chức năng và các loại ngôn cảnh nhằm chuyển tải ý niệm trong tư duy hay nghĩa trong tâm thức con người đúng với sở nguyện của chủ thể lập ngôn.
 Về thực tiễn, việc hiểu rõ ẩn dụ ngữ pháp được sử dụng như thế nào, tác động ra sao trong các văn bản khoa học tiếng Việt, cùng với việc nắm được cách sử dụng ẩn dụ ngữ pháp sẽ giúp các nhà nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ hiểu rõ hơn về bản chất kết cấu của các ngôn bản khoa học. Từ đó có thể xây dựng nên một môn học dạy phương pháp viết văn bản khoa học, nhằm mục đích giúp các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nâng cao khả năng viết báo cáo khoa học, luận văn, luận án của mình.
[bookmark: _Toc467484805]7. Bố cục của luận án
Ngoài phân mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục … luận án có kết cấu gồm ba chương: 
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận 
Chương 2: Ẩn dụ ngữ pháp tư tưởng trong các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt
Chương 3: Ẩn dụ ngữ pháp liên nhân trong các bản khoa học xã hội
[bookmark: _Toc467484806]
CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc467484807]TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 
1.1. [bookmark: _Toc467484809]Cơ sở lí luận
Ngôn ngữ học chức năng hệ thống đã được biết đến ở rất nhiều nơi trên thế giới và được sử dụng làm khung lí thuyết cho rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhau. Ngôn ngữ học có tính chức năng ở ba nét nghĩa khu biệt mặc dù có quan hệ rất gần gũi với nhau: trong cách lí giải của nó về (1) các ngôn bản, (2) về hệ thống, và (3) về các thành phần của cấu trúc ngôn ngữ. Ngôn ngữ có tính chức năng là ngôn ngữ được thiết kế ra để giải thích cho việc ngôn ngữ được sử dụng như thế nào.Mỗi ngôn bản được bộc lộ trong một hoàn cảnh sử dụng nào đó, hơn nữa, chính việc sử dụng ngôn ngữ qua hàng ngàn thế hệ đã hình thành nên hệ thống ngôn ngữ. Ngôn ngữ đã tiến hóa để thỏa mãn các nhu cầu của con người, và liên quan đến các nhu cầu này, cái phương thức trong đó nó được tổ chức là chức năng – không phải là võ đoán. Ngữ pháp chức năng về cơ bản là ngữ pháp tự nhiên, với nét nghĩa là mọi hiện tượng ngôn ngữ cuối cùng đều có thể giải thích được trong mối quan hệ với việc ngôn ngữ được sử dụng như thế nào.
Ẩn dụ ngữ pháp (grammatical metaphor) là một khái niệm được dẫn nhập vào lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống do Halliday giới thiệu đầu tiên trong công trình An Introduction to Functional Grammar (Dẫn luận ngữ pháp chức năng) [82], xuất bản lần thứ nhất năm 1985. Từ sau đó, lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp được phát triển bởi các nhà ngôn ngữ học chức năng hệ thống chủ yếu bao gồm cả Halliday và những người khác như Martin, Mathiessen, Ravelli, Eggins, Goatly, … Trong chương này, luận án tóm lược những nội dung nghiên cứu bước đầu về ẩn dụ ngữ pháp của Halliday trong công trình [82], và của một số nhà ngôn ngữ học chức năng khác đã kế thừa và phát triển thêm lý thuyết của Halliday. Tiếp đó luận án sẽ tìm hiểu hai khái niệm cơ bản có liên quan đến nội dung của ẩn dụ ngữ pháp là hiện thực hóa (realization) và tương thích (congruent). Cách trình bày này sẽ thay cho việc trình bày lịch sử một vấn đề nghiên cứu vẫn đang diễn ra và đã có những mâu thuẫn, những tranh luận phản bác trong việc nghiên cứu tiếng Anh cũng như mới bước đầu được áp dụng vào nghiên cứu tiếng Việt, và đây cũng là cơ sở lý thuyết để tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài của luận án.
[bookmark: _Toc467484810]1.2. Sơ lược về sự dẫn nhập và nghiên cứu bước đầu về ẩn dụ ngữ pháp
[bookmark: _Toc467484811]1.2.1. Halliday (1985/1994)
Trong công trình Dẫn luận ngữ pháp chức năng Halliday [18], [82] đã dành hẳn chương cuối cùng – chương 10 để trình bày về ẩn dụ ngữ pháp, mặc dù ngay ở phần Dẫn nhập và ở các chương 3, chương 4 ông cũng đã vài lần nhắc đến hiện tượng này khi nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến ẩn dụ ngữ pháp. Trong chương này, thuật ngữ ẩn dụ ngữ pháp được giới thiệu như là một kiểu ẩn dụ bổ sung cho ẩn dụ từ vựng được người ta biết đến một cách rộng rãi, và hai kiểu ẩn dụ được phân biệt: ẩn dụ ở bình diện tư tưởng và ẩn dụ ở bình diện liên nhân.
1.2.1.1. Ẩn dụ ngữ pháp và phổ ngữ pháp - từ vựng
1.2.1.2. Ẩn dụ ngữ pháp ở bình diện tư tưởng
Trong lí thuyết chức năng hệ thống, ẩn dụ ở bình diện tư tưởng được gọi là ẩn dụ chuyển tác. Sự thay đổi về ngữ pháp giữa những hình thức tương thích và những hình thức không tương thích ở đây được áp dụng cho những cấu hình chuyển tác, và có thể được phân tích theo cấu trúc chức năng của những hình thể này. Để làm rõ bản chất ẩn dụ của một cách diễn đạt không tương thích, nó được so sánh với một sự hiện thực hóa tương thích tương đương. Những phân tích chức năng của hai cách diễn đạt này được kết hợp lại thành một sơ đồ với một tầng tương thích và một tầng không tương thích, vì vậy những sự tương phản ngữ pháp giữa các thành tố được chỉ ra theo phương thẳng đứng: “thủ pháp ở đây là khớp nối các thành phần theo phương thẳng đứng càng gần càng tốt (Halliday 1998: 346). Theo cách này những sự thay đổi có liên hệ với ẩn dụ từ vựng cũng trở nên rõ ràng, và những gợi ý có thể được đưa ra liên quan đến những lí do (ví dụ, về phân bố Đề ngữ-Thuyết ngữ) tại sao một sự giải thích ẩn dụ lại được lựa chọn. Những ví dụ Halliday đưa ra là Mary came upon a wonderful sight và  A wonderful sight met Mary’s eyes là những biến thể ẩn dụ của Mary saw something wonderful. Trong Hình dưới đây, những biến thể này được phân tích theo các kiểu thể hiện mà Halliday đề xuất. Một ví dụ khác của Halliday thường được trích dẫn nhiều là The fìth day saw them at the summit (tương thích: They arrived at the summit on the fifth day).
1.2.1.3. Ẩn dụ ngữ pháp liên nhân
Ngữ pháp liên nhân được tổ chức trong hai hệ thống, hệ thống THỨC và hệ thống TÌNH THÁI, hai kiểu ẩn dụ ngữ pháp liên nhân có thể được phân biệt với nhau.
Trong ẩn dụ tình thái, sự thay đổi về ngữ pháp xảy ra được dựa trên mối quan hệ logic-ngữ nghĩa của phóng chiếu.Trong khi các ý nghĩa tình thái được hiện thực hóa một cách tương thích bằng những thành phần tình thái trong cú (nghĩa là, các tác tử tình thái, các phụ ngữ tình thái hay các phụ ngữ thức). Ẩn dụ liên nhân được Halliday định nghĩa như là cách diễn đạt các ý nghĩa tình thái ở bên ngoài cú, chẳng hạn bằng phương tiện của một cú phóng chiếu bổ sung, như được minh họa trong ví dụ 2. Theo cách này, những ẩn dụ tình thái là những sự hiện thực hóa tường minh  của các ý nghĩa tình thái. Người nói diễn đạt quan điểm của mình bằng những cú riêng biệt theo những cách khác nhau. Một số ví dụ nữa được Halliday minh hoạ trong (3).
(2)	a. I think it’s going to rain
	b. Tương thích: it’s probably going to rain/
(3)	it’s obvious that…
	everyone admits that…
	the conclusion can hardly be avoided that…
	no sane person wold pretend that … not…
	common sense determines that…
	you can’t seriously doubt that…
1.2.1.4. Ẩn dụ ngữ pháp liên nhân và ẩn dụ ngữ pháp tư tưởng - những khía cạnh chung
Trong đoạn cuối cùng của chương viết về ẩn dụ ngữ pháp, Halliday chỉ ra sự tương tác giữ ẩn dụ liên nhân và ẩn dụ tư tưởng. Ông đề cập đến một số khía cạnh chung đặc trưng hóa cho cả hai kiểu ẩn dụ.
[bookmark: _Toc467484812][bookmark: _Toc467484813]1.2.2. Ẩn dụ ngữ pháp theo quan điểm của các nhà ngôn ngữ học chứcnăng hệ thống khác
Nghiên cứu của Halliday đã làm dấy lên một xu hướng nghiên cứu về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh. Trước hết, trong các công trình nghiên cứu ngôn ngữ theo đường hướng chức năng hệ thống, ẩn dụ ngữ pháp giữ một vị trí thường xuyên nổi bật trong lý thuyết, như trong các công trình của Eggins [75], [76]; Fawcett[77], Goatly [79]; [80]; Hasan [90]; Martin[96], [97], [98], [99], [100], [101]; Matthiessen [102], [103]; Thompson [110]; v.v… Bản thân Halliday cũng tiếp tục nghiên cứu sâu và kỹ lưỡng về hiện tượng này, xem [82], [83], [84], [85], [86], [88], [89],… Ngoài ra có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến ẩn dụ ngữ pháp từ các khía cạnh khác nhau trong lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, do các nhà ngữ pháp chức năng, tri nhận, các nhà phân tích diễn ngôn, các nhà ngữ pháp lý thuyết về ngữ pháp hóa, … thực hiện. 
1.2.2.1. Việc xác định và giải thích ẩn dụ ngữ pháp
1.2.2.2. Phân loại ẩn dụ ngữ pháp
[bookmark: _Toc467484814]1.3. Những khái niệm có liên quan
[bookmark: _Toc467484815]1.3.1. Hiện thực hóa
Nguyên tắc “hiện thực hóa” là trọng tâm của sự giải thích có hệ thống việc hệ thống ngôn ngữ đóng chức năng như thế nào và là khái niệm cơ bản để tìm hiểu quá trình ẩn dụ ngữ pháp. Quá trình ẩn dụ ngữ pháp có thể được truy nguyên một cách chi tiết qua hệ thống ngôn ngữ bắt đầu từ ngôn cảnh văn hóa (context of culture) và ngôn cảnh tình huống (context of situation) và nó thu hút tất cả các thành phần của ngôn ngữ: hệ thống-tầng (system-strata), các cấp độ (ranks) và các siêu chức năng (metafunctions) của ngôn ngữ (về nội dung các khái niệm này xin xem Halliday [18], [82], Halliday &Hasan [88], Hoàng Văn Vân [63]).
[bookmark: _Toc467484816]	1.3.2. Sự tương thích
Khái niệm về sự tương thích là một khái niệm cơ bản đối với việc hiểu bản chất của ẩn dụ ngữ pháp.Nó thường được gắn liền nhất với các khái niệm tính đánh dấu và tính điển hình (typicality).Sự tương thích là có tính điển hình, sự không tương thích là có tính đánh dấu. Có thể nêu ra đây một số diễn đạt của Halliday khi mô tả các đặc điểm của sự tương thích và không tương thích (ở trong các công trình xuất bản trước năm 1985) như sau:
- Hình thức tương thích = Hình thức  không đánh dấu. (1976)
- Một cấu trúc ngữ pháp phản ánh cấu trúc ngôn bản. (1976)
- Các khuôn mẫu chủ yếu của sự hiện thực hoá. (1978)
- Sự hiện thực hóa tương thích = Sự hiện thực hóa có thể được lưu ý như là hiện thực hóa điển hình. (1984)
- Sự không tương thích nghĩa là không được diễn đạt (và được mã hóa cao) qua hình thức thể hiện điển hình nhất. (1978).
				(Dẫn theo Taverniers[116, 28])
[bookmark: _Toc467484817]1.4. Việc nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp ở Việt Nam
Cùng với việc áp dụng lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống vào nghiên cứu tiếng Việt, một số tác giả đã đề cập đến khái niệm ẩn dụ ngữ pháp trong các nghiên cứu của mình.Đầu tiên quan tâm đến hiện tượng này là Hoàng Văn Vân. Trong một bài bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 1999 với nhan đề Tìm hiểu bước đầu về  bản chất ẩn dụ ngữ pháp, Hoàng Văn Vân [62] đã giới thiệu việc nghiên cứu ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh; phân loại ẩn dụ ngữ pháp trên ba bình diện tư tưởng, liên nhân và văn bản theo ba siêu chức năng của ngôn ngữ; chỉ ra khái niệm trọng tâm để tìm hiểu ẩn dụ ngữ pháp là khái niệm “hiện thực hóa”. Đây mới chỉ là sự áp dụng ban đầu lý thuyết ẩn dụ ngữ pháp của Halliday và các nhà ngôn ngữ học chức năng hệ thống vào giải thích một số hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt. Vả lại, lúc đó công trình của Halliday và việc áp dụng ngữ pháp chức năng hệ thống vào nghiên cứu tiếng Việt chưa được phổ biến rộng rãi (ngay cả công trình Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt của tác giả cũng chưa được xuất bản).Ngữ pháp chức năng hệ thống đã được Diệp Quang Ban áp dụng một phần vào nghiên cứu tiếng Việt trong công trình Ngữ pháp tiếng Việt [2], xuất bản năm 2005. Trong công trình này, khi đề cập tới kiểu vị tố động từ tính, tính từ tính là danh từ, ông cho rằng danh từ được dùng theo lối “ẩn dụ ngữ pháp”[2, 79-82]. Ví dụ được đưa ra là:
· Ta chính trị nó thế này, ta chính trị nó thế khác (Kim Lân)
· Sao bảo làng Dầu tinh thần lắm cơ mà (Kim Lân)
· Cậu ấy gan dạ lắm!
· Đầu nó bã đậu lắm!
Đây là cách dùng từ thuộc một từ loại này vào chức năng cú pháp trong câu của một phạm trù từ loại khác, mà trước đây thường gọi là sự chuyển di từ loại hay “chuyển loại”. Trong các ví dụ của Diệp Quang Ban việc dùng danh từ trong chức năng vị tố của động từ và tính từ được tác giả gọi là cách dùng theo lối ẩn dụ ngữ pháp và theo tác giả cách hiểu về hiện tượng chuyển di từ loại nói chung như là một hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp là một cách hiểu thỏa đáng hơn [2, 627]. Tương tự như Diệp Quang Ban, Đinh Văn Đức khi nghiên cứu quan hệ thì và thể trong tiếng Việt đã nhận định “Thì và Thể không chỉ xuất hiện với riêng động từ vị ngữ mà với tất cả những gì được dùng làm vị ngữ (xin tạm gọi là những ẩn dụ ngữ pháp của vị ngữ)” [15,41]. Như vậy các tác giả đã gọi hiện tượng chuyển di chức năng ngữ pháp của từ loại tiếng Việt là ẩn dụ ngữ pháp.
Các tác giả Phan Văn Hòa [26] và Đỗ Tuấn Minh [40] trong các bài viết của mình cũng đã nhắc đến thuật ngữ “ẩn dụ ngữ pháp” như một khái niệm cần có trong vấn đề nghiên cứu của mình chứ không nghiên cứu về bản chất hay sự thể hiện của hiện tượng này trong tiếng Việt.
Như vậy thuật ngữ “ẩn dụ ngữ pháp” mới chỉ được giới thiệu như một khái niệm để chỉ một hiện tượng ngữ pháp nào đó trong tiếng Việt mà chưa được nghiên cứu, khảo sát theo cách mà Halliday đã chỉ ra.
[bookmark: _Toc467484818]1.5. Quan điểm nghiên cứu của luận án
Qua việc nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và các ví dụ về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh của các nhà ngữ pháp chức năng hệ thống, luận án nhận thấy rằng ẩn dụ ngữ pháp cho dù trong chức năng tư tưởng hay chức năng liên nhân, là một phương thức thể hiện hình thể cấu trúc cú trong một vài dạng thức nào đó là khác với hình thể cấu trúc cú thường được thể hiện bằng con đường ngắn nhất theo phương thức tương thích. 
[bookmark: _Toc467484819]1.6. Tiểu kết
[bookmark: _Toc467484820]Trong chương này luận án đã trình bày những hiểu biết sơ lược về “ẩn dụ ngữ pháp” và việc nghiên cứu nó trong tiếng Anh. Ẩn dụ ngữ pháp là một khái niệm được dẫn nhập vào ngữ pháp chức năng hệ thống do Halliday đề xuất, nó không được nghiên cứu ở các lý thuyết ngôn ngữ học khác. Do vậy trong sự trình bày của luận án một số vấn đề lý thuyết của ngữ pháp chức năng hệ thống cũng được trình bày lồng ghép để hiểu rõ hơn về ẩn dụ ngữ pháp trong bộ khung làm việc của ngữ pháp chức năng hệ thống. Luận án đã chỉ ra rằng, các khái niệm hiện thực hóa, tương thích là những khái niệm cơ bản để xác định và giải thích ẩn dụ ngữ pháp. Theo đó ẩn dụ ngữ pháp là một sự hiện thực hóa không tương thích  của một hình thể ngữ nghĩa ở tầng ngữ nghĩa lên tầng ngữ pháp-từ vựng. Phạm vi của sự hiện thực hóa không tương thích (tức hiện thực hóa ẩn dụ) được thể hiện chủ yếu tại cú – đơn vị ngữ pháp cơ bản của ngữ pháp chức năng hệ thống. Dưới sự tác động của chức năng ngôn bản và chức năng liên nhân, các ẩn dụ ngữ pháp đã diễn ra trong các ngôn bản tiếng Anh theo hai kiểu cơ bản là ẩn dụ tư tưởng và ẩn dụ liên nhân (bao gồm ẩn dụ thức và ẩn dụ tình thái). 

CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc467484821]ẨN DỤ TƯ TƯỞNG TRONG CÁC VĂN BẢN KHOA HỌC
 XÃ HỘI TIẾNG VIỆT
[bookmark: _Toc467484822]
2.1. Khái niệm ẩn dụ tư tưởng
Trong ngữ pháp chức năng hệ thống, xét về ẩn dụ ngữ pháp trong cú/mệnh đề, Halliday đã phân thành ẩn dụ thức (trong đó bao gồm ẩn dụ tình thái) và ẩn dụ chuyển tác; và xét về mô hình chức năng ngữ nghĩa, Halliday phân thành ẩn dụ liên nhân và ẩn dụ ý niệm (hay ẩn dụ tư tưởng) [82]. Như vậy, ẩn dụ chuyển tác (metaphor of transitivity), theo ngữ pháp chức năng hệ thống, cũng chính là ẩn dụ ngữ pháp ý niệm hay ẩn dụ tư tưởng. 
Theo Halliday, có thể hiểu khái niệm Ẩn dụ tư tưởng là “Sự thay đổi về ngữ pháp giữa những hình thức tương thích và những hình thức không tương thích ở đây được áp dụng cho những cấu hình chuyển tác, và có thể được phân tích theo cấu trúc chức năng của những hình thể này. Để làm rõ bản chất ẩn dụ của một cách diễn đạt không tương thích, nó được so sánh với một sự hiện thực hóa tương thích tương đương”.
[bookmark: _Toc467484823]2.2. Cách lập ngôn của các loại ẩn dụ tư tưởng trong văn bản khoa học xã hội Việt Nam
Là một hiện tượng quen thuộc trong ngôn ngữ học, danh hoá (nominalization) được hiểu là quá trình biến các động từ và tính từ thành các danh từ, mà theo Halliday, đó là “sự chuyển đổi từ của từ loại này thành một từ thuộc từ loại khác trong khi các đơn vị từ vẫn được giữ nguyên”.
Thực tế nghiên cứu cho thấy, danh hóa là quá trình ngữ pháp để biến đổi và tạo thành danh từ hoặc cụm danh từ, từ động từ, tính từ, hoặc một mệnh đề/cú, bằng cách thêm vào các động từ, tính từ, ngữ hay mệnh đề/cú đó một yếu tố danh hóa nhất định. Nói như vậy, nghĩa là hiện tượng danh hóa có thể xảy ra ở cấp độ từ (động từ, tính từ) khi biến động từ, tính từ thành danh từ và ở cấp độ cú pháp (ngữ động từ, ngữ tính từ, mệnh đề/cú) khi biến ngữ động từ, ngữ tính từ và mệnh đề/cú thành danh ngữ. 
2.3. Thực trạng sử dụng các loại ẩn dụ tư tưởng trong văn bản khoa học xã hội tiếng Việt
Qua khảo sát tư liệu, chúng tôi nhận thấy, trong văn bản khoa học xã hội, có những tổ hợp cú rất dài - chính là những câu ghép đẳng lập hoặc câu ghép phụ thuộc (câu ghép qua lại) hay những câu đơn mở rộng thành phần (thành phần là những cú bị bao) - theo cách gọi của ngữ pháp phi chức năng hệ thống. Cấu trúc chuyển tác của những tổ hợp cú như thế sẽ bao gồm nhiều tầng bậc.Cụ thể là, ở tầng bậc thứ nhất, những cú bị bao hay phụ thuộc sẽ được xem xét là thành phần trong cấu trúc chuyển tác của cú chính. Ở tầng bậc tiếp theo, chúng sẽ được phân tích trong chính cấu trúc chuyển tác của chúng. Trong cấu trúc chuyển tác này có thể lại có những cú và những ngữ đoạn bị bao. Cứ như vậy, các cấu trúc chuyển tác tầng bậc này tạo ra “trường cú” trong cấu trúc “câu” tiếng Việt. 
Để dễ dàng cho việc phân tích cấu trúc chuyển tác nhằm mục đích tìm ẩn dụ ngữ pháp tư tưởng, chúng tôi giới hạn ngữ liệu ở các cú đơn, cú phức thành phần, các cú có sự liên kết không đánh dấu - là những cú chỉ gồm một đến hai bậc chuyển tác, bởi theo các nhà ngữ pháp chức năng hệ thống, ẩn dụ ngữ pháp về tư tưởng có tác dụng làm cho hệ thống các cú phức (ghép) được ngăn ngừa [106].
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3.1. Tình thái và thức - những phạm trù diễn đạt nghĩa liên nhân
Ngôn ngữ thường thể hiện chức năng liên nhân để diễn đạt các mối quan hệ xã hội và quan hệ cá nhân thông qua hệ thống Thức (mode system) và hệ thống Tình thái (modality system), đặc biệt trong ngữ pháp học.Trong đó, Thức cho thấy vai trò của người nói trong việc lựa chọn tình huống nói và việc ấn định cho người nghe; Tình thái được xác định khi người nói thể hiện sự đánh giá hoặc dự đoán của bản thân.
Trong Việt ngữ học, những vấn đề về thức và tình thái đã được giới thiệu và nghiên cứu nhiều mức độ ở các công trình của một số tác giả, như Hoàng Tuệ [Về khái niệm tình thái, Ngôn ngữ, số phụ 1/1988], Hoàng Trọng Phiến [47], Nguyễn Kim Thản [52], Cao Xuân Hạo [19], [20], Diệp Quang Ban [2], Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán [7], Nguyễn Thị Lương [34], Nguyễn Văn Hiệp [22,23],…
3.1.1. Nghĩa tình thái
Tình thái là một khái niệm được trình bày theo nhiều quan điểm trong ngôn ngữ học hiện đại, với nhiều nét tương đồng và khác biệt giữa các tác giả trong và ngoài nước.
Trong cuốn Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Halliday đã nhận định tình thái như một hệ thống, gọi là hệ thống tình thái (Modality system), xét trong quan hệ với quan điểm ngữ pháp chức năng của tác giả. Hệ thống tình thái này có hai loại là tình thái hóa (modalization) và biến thái hóa (modulation) được đặt trong mối quan hệ với tính phân cực (polarity) bao gồm cực “dương tính” (positive) và cực “âm tính” (negative). Mỗi loại còn được Halliday chia thành hai loại nhỏ: (i) tình thái hóa gồm tính khả năng (probality) và tính thường lệ (usuality); (ii) biến thái hóa gồm sự bắt buộc (obligation) và sự mong muốn (inclination).
Ẩn dụ liên nhân được Halliday định nghĩa như là cách diễn đạt các ý nghĩa tình thái ở bên ngoài cú, chẳng hạn bằng phương tiện của một cú phóng chiếu bổ sung. Theo cách này, những ẩn dụ tình thái là những sự hiện thực hóa tường minh của các ý nghĩa tình thái. Người nói diễn đạt quan điểm của mình bằng những cú riêng biệt theo những cách khác nhau.
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Người ta cho rằng lực ngôn trung hay mục đích phát ngôn của cú nói có thể được biểu thị một cách tường minh theo những cách khác nhau: bằng thức của động từ trong các ngôn ngữ có thức, bằng ngữ điệu, bằng các động từ ngôn hành hay các cấu trúc tương đương, bằng một số vị từ hay tiểu từ tình thái. 
Đến đây, luận án thấy cần phải tìm hiểu vấn đề phân loại cú theo mục đích phát ngôn, những dấu hiệu ngôn ngữ đánh dấu các kiểu cú phân loại theo mục đích phát ngôn trong tiếng Việt.
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Tình thái, được phân chia một cách khái quát nhất, bao gồm: tình thái mục đích phát ngôn và tình thái của lời phát ngôn, trong đó, tình thái của mục đích phát ngôn cho biết mục đích và công dụng đích thực của cú trong giao tiếp, còn được gọi là tình thái kiểu cú hay ngôn trung của cú (liên quan đến vấn đề “thức”); và tình thái của lời phát ngôn thuộc về nội dung được truyền đạt, gồm tình thái của cú và tình thái của cấu trúc vị ngữ hạt nhân.
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3.3.2.1. Cú nghi vấn có giá trị ngôn trung “trình bày” vấn đề nghiên cứu
3.3.2.2. Cú nghi vấn có giá trị ngôn trung khác
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3.3.3.1. Cú trần thuật có giá trị ngôn trung như cú cầu khiến	
3.3.3.2. Cú trần thuật có giá trị ngôn trung hứa hẹn
3.3.3.3. Cú trần thuật có giá trị cảm thán
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KẾT LUẬN
Vấn đề ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt là vấn đề mới, chưa từng có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này một cách cụ thể từ trước đến nay. Luận án vận dụng quan điểm của Halliday, coi đó là cơ sở lí luận để xem xét cấu trúc ẩn dụ ngữ pháp hoạt động trong các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt như thế nào. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã cố gắng khảo sát những ví dụ cụ thể, có phân tích minh chứng, có vận dụng thêm một số quan điểm của các nhà khoa học tiền nhiệm để làm căn cứ giải thích cho vấn đề nghiên cứu của mình.
Những kết luận của luận án sẽ được biểu hiện tuần tự theo từng chương.
 Luận án đã nghiên cứu những vấn đề lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh của Ngữ pháp chức năng hệ thống do Halliday khởi xướng. Ẩn dụ ngữ pháp là một hiện tượng thuộc cấu trúc ngữ pháp chức năng của tổ hợp cú (câu) trong ngôn bản; là hiện tượng một hình thể ngữ nghĩa lẽ ra thường được thể hiện tương thích bằng một kiểu cú này thì lại được thể hiện ẩn dụ dưới hình thức của một kiểu cú kia; là hiện tượng một thành tố ngữ nghĩa của cú được diễn đạt bằng một cấu trúc ngữ pháp chức năng khác (không tương thích) với cấu trúc điển hình của nó trong khung lý thuyết miêu tả các loại Quá trình (sự tình) của Ngữ pháp chức năng hệ thống. Có hai kiểu ẩn dụ ngữ pháp chính trong cú là ẩn dụ chuyển tác và ẩn dụ thức (kết cả ẩn dụ tình thái).Theo mô hình chức năng ngữ nghĩa của Halliday, hai kiểu ẩn dụ này được gọi là ẩn dụ tư tưởng và ẩn dụ liên nhân.
Trên cơ sở nhận thức rằng ẩn dụ ngữ pháp về mặt tư tưởng có đặc trưng cơ bản là sự danh hóa – một quá trình mà các thành phần cấu trúc trong cú không phải là danh từ được làm cho có chức năng trong cú như các thành phần danh từ. Chúng tôi đã khảo sát các trường hợp là hình thức danh hóa cụm động từ và danh hóa cú khi chúng đảm nhiệm chức năng là các thành phần cơ bản - các tham thể trong các hình thể cấu trúc cú dùng để diễn đạt siêu chức năng kinh nghiệm và được sử dụng trong các tổ hợp cú (tức các câu - ngôn bản) có trong văn bản khoa học xã hội tiếng Việt. Kết quả kháo sát cho thấy, ẩn dụ tư tưởng được hiện thực hóa bằng phương tiện danh hóa mà cụ thể là danh hóa cụm động từ thành danh ngữ, danh hóa mệnh đề/cú thành danh ngữ. Các cú được danh hóa dưới hình thức các cú bị bao trong cụm danh từ (làm Chính tố hoặc Hậu bổ tố), mà cụm danh từ này thường làm thành phần chính như Chủ ngữ và Bổ ngữ trong cấu trúc cú pháp câu theo truyền thống nghiên cứu của Việt ngữ học. Theo ngữ pháp chức năng hệ thống, các hình thức danh hóa của cú bị bao trong các câu-ngôn bản tiếng Việt được luận án khảo sát thường đảm nhiệm vai trò là các tham thể cố hữu hoặc tham thể không bắt buộc, với những vai diễn nhất định trong các kiểu quá trình của ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt. 
Qua việc khảo sát, luận án cũng nhận thấy giá trị quan trọng và cần thiết của việc sử dụng cách diễn đạt bằng các cú bị bao trong cấu trúc cú tiếng Việt. Nó đặc biệt, bởi nó khác với ngôn bản nói trong đời sống - cái vốn dĩ “phức tạp về ngữ pháp” (theo cách gọi của Halliday) - ở chỗ, ngôn bản viết trong văn bản khoa học xã hội được sử dụng nhiều ẩn dụ tư tưởng hơn, thông qua biểu hiện của sự đậm đặc về mật độ từ vựng, và, các kiểu ý nghĩa từ vựng khác nhau thường được “gói” vào một cụm danh từ đơn lẻ - chính là sự danh hóa cụm động từ và mệnh đề/cú mà chúng tôi đã khảo sát. 
Bằng cách sử dụng các cú bị bao và các hình thức danh hóa, các tiềm năng ý nghĩa của hệ thống ngôn ngữ Việt có thể được mở rộng và được làm mới lại tùy theo khả năng sử dụng của từng người viết, nhằm nhấn mạnh, biểu thị sự chính xác của thông tin trong văn bản, làm đơn giản hóa sự phức tạp về mặt cú pháp mà không cần tăng mật độ từ trong cú, tạo ra một dòng chảy liên tục giữa các thông tin trong cú cũng như trong toàn văn bản. Giá trị của việc sử dụng nhiều ẩn dụ tư tưởng trong các văn bản khoa học xã hội thể hiện ở hiệu quả trong quá trình trình bày và kiến tạo lại những nhận thức kinh nghiệm của người viết về thế giới thực tại và thế giới trong tư duy của mỗi người để đưa vào trong các văn bản khoa học xã hội, tùy các mục đích khác nhau, như kết cấu văn bản, “gói” thông tin, “nhét” thêm thông tin, thu hẹp hoặc mở rộng văn bản, … 
Ẩn dụ liên nhân bao gồm ẩn dụ thức và ẩn dụ tình thái. Trong ẩn dụ tình thái, người viết chủ yếu sử dụng tình thái chủ quan, nhằm thể hiện sự thái độ chủ quan của người viết về các nhận định, cũng như quan điểm riêng của người viết về vấn đề khoa học một cách rõ ràng và nổi bật. 
Với trường hợp sử dụng ẩn dụ thức trong các văn bản khoa học xã hội, luận án thấy có hai kiểu cú điển hình được sử dụng là cú nghi vấn và cú trần thuật. Kết quả khảo sát cho thấy, các cú nghi vấn trong văn bản khoa học xã hội được sử dụng không nhằm mục đích hỏi mà thể hiện những hiệu lực ở lời khác như: trình bày vấn đề nghiên cứu, diễn đạt các giá trị tình thái khác nhau của cú nghi vấn trong văn bản.
Các cú trần thuật trong văn bản khoa học xã hội có giá trị ngôn trung điển hình là trình bày, nhận định về nhiều loại sự tình có trong thực tế và trong trí tưởng tượng của người viết.Đại bộ phận cú trần thuật trong văn bản diễn đạt hành động tại lời thuộc nhóm biểu hiện/xác tín. Tuy nhiên, có trường hợp cú trần thuật trong văn bản khoa học xã hội có giá trị ngôn trung như cầu khiến - các trường hợp sử dụng các động từ ngôn hành thuộc nhóm điều khiển như đề nghị, khuyến nghị, đề xuất, các vị từ tình thái như muốn, hi vọng, nên, cần, phải, được và tiểu từ tình thái hãy, đừng là những hành động ngôn từ thuộc nhóm hành động ngôn từ Điều khiển có thang độ khác nhau về tình thái đạo nghĩa hay nhận thức trách nhiệm như: khuyên bảo, khuyên ngăn, thỉnh cầu, đề nghị, …Bên cạnh đó còn có cú trần thuật có chủ ngữ ngữ pháp đồng thời là chủ thể phát ngôn được sử dụng với phụ từ tình thái sẽ thường đứng cuối văn bản, có giá trị ngôn trung của hành động hứa hẹn (cũng thuộc nhóm hành động ngôn từ Điều khiển).
Và cuối cùng, trong văn bản khoa học xã hội còn có cú trần thuật có thể coi là có giá trị ngôn trung cảm thán với việc sử dụng các ngữ đoạn đứng đầu cú thể hiện cảm xúc, sự đánh giá của người viết, hoặc bằng việc sử dụng một tình thái ngữ đứng cuối cú, và kết thúc bằng dấu chấm than.
 Luận án là một phác thảo nghiên cứu tiếng Việt theo Ngữ pháp chức năng hệ thống ở vấn đề “ẩn dụ ngữ pháp”. Qua khảo sát, luận án cho rằng hình thức danh hóa các cú (sử dụng các cú bị bao trong cấu trúc cụm danh từ) đóng chức năng thành tố trong cấu trúc câu tiếng Việt chính là phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp tư tưởng mang đặc trưng của loại hình ngôn ngữ đơn lập, phân tích tính; bởi vì tiếng Việt không có khả  năng danh  hóa cú bằng sự biến đổi tình thái vị từ Quá trình như tiếng Anh. Luận án cũng thấy rằng vấn đề ẩn dụ thức của câu (sử dụng hành động tại lời) đã được khảo sát rất tốt qua những công trình nghiên cứu về Ngữ dụng học tương tác của các tác giả đi trước, việc khảo sát vấn đề này trong văn bản KHXH cốt là để triển khai vấn đề một cách đầy đủ và cân đối. Thiết nghĩ, vấn đề ẩn dụ ngữ pháp sẽ được nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn khi đã có một bộ khung lý thuyết miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo ngữ pháp chức năng hệ thống như công trình ngữ pháp chức năng hệ thống do Halliday thực hiện.
Mặc dù tác giả luận án đã cố gắng khảo sát tư liệu, có lập luận, có chứng mình và đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, luận án vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, góp ý và sửa đổi thêm. Luận án với những bước thử nghiệm ban đầu đã góp một tiếng nói trong việc nhìn nhận một vấn đề mới đó là vấn đề ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt theo cách nhìn của ngôn ngữ học chức năng.
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